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BÁO CÁO (RÚT GỌN)

Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội 
(Trình bày tại Phiên họp Chính phủ ngày 29/4/2014)

Kính thưa: 


- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các đồng chí thành viên Chính phủ.

Thực hiện Công văn số 2314/UBTVQH13-PL ngày 14/3/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao theo Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7. Báo cáo gồm 3 phần: (i) Kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; (ii) Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và kiểm điểm trách nhiệm; (iii) Đánh giá chung và giải pháp, kiến nghị. Bộ Tư pháp xin trình bày Báo cáo rút gọn như sau:

I. KẾT QUẢ XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT

1. Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện

Triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13, trong thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt công tác ban hành văn bản quy định chi tiết; phân công, xác định rõ trách nhiệm của các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trong việc tổ chức thực hiện. Trong 05 tháng kể từ khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 67/2013/QH13, Chính phủ đã tổ chức 02 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật (tháng 12/2013 và tháng 3/2014), ban hành 04 nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 02 quyết định để chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ về việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã thực hiện quy trình lồng ghép, bảo đảm gắn kết giữa công tác tiền kiểm (kiểm soát thủ tục hành chính, thẩm định) với công tác hậu kiểm (kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật); ban hành Chương trình, Kế hoạch xây dựng văn bản, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; định kỳ hàng tháng, quý đều có báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Tư pháp.

2. Kết quả

2.1. Về kết quả rà soát luật, pháp lệnh, xác định số lượng văn bản quy định chi tiết cần ban hành
Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đến nay, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua 57 luật, pháp lệnh, nghị quyết (sau đây gọi tắt là luật, pháp lệnh), trong đó có 47/57 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực và 10/57 luật, pháp lệnh sẽ có hiệu lực trong thời gian tới. 
Để quy định chi tiết 47 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cần ban hành 241 văn bản (139 nghị định, 13 quyết định, 78 thông tư, 11 thông tư liên tịch), được phân theo hai kỳ báo cáo như sau:

- Kỳ thứ nhất, từ đầu nhiệm kỳ đến cuối Kỳ họp thứ 6 (ngày 21/11/2013): Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cần ban hành 192 văn bản (gồm 115 nghị định, 13 quyết định, 56 thông tư, 08 thông tư liên tịch). 

- Kỳ thứ hai, từ khi kết thúc kỳ họp thứ 6 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cần ban hành 49 văn bản (gồm 24 nghị định, 22 thông tư, 03 thông tư liên tịch).

2.2. Về kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết

a) Kỳ thứ nhất: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đã ban hành 147/192 văn bản (106 nghị định, 08 quyết định, 30 thông tư, 03 thông tư liên tịch), đạt 76,56%; số chưa ban hành "nợ đọng" là 45/192 văn bản (09 nghị định, 05 quyết định, 28 thông tư, 05 thông tư liên tịch), chiếm 23,44%.

b) Kỳ thứ hai: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cần ban hành 94 văn bản (45 văn bản nợ đọng + 49 văn bản mới), gồm 33 nghị định, 05 quyết định, 49 thông tư, 07 thông tư liên tịch. Kết quả, đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đã ban hành 39/94 văn bản (16 nghị định, 02 quyết định, 19 thông tư, 02 thông tư liên tịch), đạt 41,49%; số chưa ban hành "nợ đọng" là 55/94 văn bản (17 nghị định, 03 quyết định, 30 thông tư, 05 thông tư liên tịch), chiếm 58,51%.

Tổng hợp chung, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đã ban hành được 186/241 văn bản (122 nghị định, 10 quyết định, 49 thông tư, 05 thông tư liên tịch), đạt 77,18%; còn nợ 55/241 văn bản (17 nghị định, 03 quyết định, 30 thông tư, 05 thông tư liên tịch), chiếm 22,82%.

2.3. Về quy trình xây dựng, ban hành văn bản 
Việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, về cơ bản đã được thực hiện đúng thẩm quyền, tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Việc đánh giá về thủ tục hành chính đã được lồng ghép với quy trình góp ý, thẩm định văn bản và tập trung vào một đầu mối là Bộ Tư pháp hoặc tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ. 

2.4. Chất lượng của văn bản quy định chi tiết  

Qua kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cho thấy, chất lượng công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh đã được nâng lên đáng kể. Ngôn ngữ, kỹ thuật, soạn thảo văn bản cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu, tình trạng chép lại nội dung của luật, pháp lệnh đã được khắc phục cơ bản. Nội dung của các văn bản bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật, góp phần từng bước nâng cao chất lượng của văn bản quy định chi tiết, khả năng phát hiện sai sót và phản ứng chính sách kịp thời hơn. Các phản ánh, kiến nghị của dư luận, báo chí, các tổ chức, cá nhân về nội dung của văn bản quy phạm pháp luật đã được cơ quan soạn thảo, ban hành văn bản nghiên cứu nghiêm túc và có biện pháp xử lý kịp thời, khắc phục tình trạng văn bản có nội dung không phù hợp với thực tế gây bức xúc dư luận.   

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ KIỂM ĐIỂM TRÁCH NHIỆM

1. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

a) Tồn tại, hạn chế
Công tác xây dựng, ban hành văn bản còn chậm, chưa đảm bảo yêu cầu về triển khai thi hành luật, pháp lệnh; tình trạng nợ đọng văn bản vẫn chưa được khắc phục. Vẫn còn tình trạng ban hành văn bản chưa đảm bảo chất lượng, có nội dung thiếu tính khả thi, chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật, có văn bản mới được ban hành đã có nội dung cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung. 

b) Nguyên nhân

 - Số lượng luật, pháp lệnh được ban hành là tương đối lớn, trong đó nhiều nội dung giao quy định chi tiết là những vấn đề mới, khó, có những nội dung chưa có cơ sở thực tiễn cho việc quy định chi tiết. Một số Bộ, cơ quan ngang Bộ vừa phải soạn thảo số lượng lớn văn bản quy định chi tiết, vừa phải chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh để bảo đảm tiến độ trình. Bên cạnh đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ còn phải xây dựng, ban hành một số lượng lớn văn bản quy phạm pháp luật phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước. 

- Nhiều quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã bộc lộ những hạn chế, không còn phù hợp với thực tế như quy định về quy trình, trình tự, thủ tục; thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật...

- Một số Bộ, cơ quan ngang Bộ chưa chủ động, kịp thời chỉ đạo công tác xây dựng, ban hành văn bản; chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của tổ chức pháp chế. Cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật phần lớn là kiêm nhiệm, chưa bảo đảm tính chuyên nghiệp, thiếu kỹ năng lập pháp, lập quy. Việc đầu tư cho công tác xây dựng pháp luật còn hạn chế, chưa phù hợp với vị trí, vai trò, yêu cầu, tính chất phức tạp của hoạt động này.

- Một số giải pháp, kiến nghị đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra trong các nghị quyết Phiên họp của Chính phủ nhưng chưa được triển khai áp dụng nghiêm túc. 

2. Kiểm điểm trách nhiệm 

Thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13, tại các Phiên họp của Chính phủ, nhất là các Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đã thực hiện kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và đề ra nhiều giải pháp nhằm khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản. Nhiều Bộ, cơ quan ngang Bộ đã xác định rõ trách nhiệm, thực hiện kiểm điểm trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, đồng thời đề ra một số hình thức kiểm điểm trách nhiệm như không xem xét khen, tặng danh hiệu thi đua cho các đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ

1. Đánh giá chung

Nhìn chung trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã có cố gắng trong công tác tổ chức thực hiện. Công tác xây dựng pháp luật đã có sự gắn kết hơn với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Những phản ứng chính sách của dư luận xã hội đã được cơ quan quản lý, cơ quan ban hành văn bản nghiêm túc xem xét, có biện pháp xử lý kịp thời. So với giai đoạn trước khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 67/2013/QH13, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thời gian qua đã bước đầu có sự chuyển biến. Chất lượng văn bản được nâng lên bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, khả thi của văn bản. Tiến độ ban hành văn bản nhanh hơn, trung bình trong 05 tháng qua, mỗi tháng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành được khoảng 08 văn bản, tăng 03 văn bản so với cùng kỳ của năm trước. Nếu so với Quý I/2013 thì trong Quý I/2014 số lượng văn bản quy định chi tiết được ban hành thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tăng 06 văn bản (tương ứng với 85%). Những kết quả nêu trên đã góp phần tích cực vào việc nhanh chóng đưa các quy định của luật, pháp lệnh đi vào cuộc sống, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng, Quốc hội đã đề ra. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh còn một số tồn tại, hạn chế. Tình trạng chậm ban hành, nợ đọng văn bản quy định chi tiết còn tiếp diễn, làm giảm hiệu lực, hiệu quả của luật, pháp lệnh, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. 

2. Giải pháp 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quang ngang Bộ:

- Thực hiện nghiêm túc quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội; nghiên cứu cơ chế thẩm định, xem xét kỹ về sự cần thiết, các điều kiện bảo đảm và tính khả thi để xác định thứ tự ưu tiên trong quá trình lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh.

- Tăng cường công tác phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trong công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; phát huy tối đa trí tuệ tập thể, tăng cường vai trò của Ban soạn thảo, Tổ biên tập trong công tác soạn thảo, ban hành văn bản.

- Đề cao tinh thần trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trong công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và lấy kết quả thực hiện công tác này là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế. Tập trung ưu tiên đầu tư cho công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; thực hiện giải pháp xây dựng, ban hành một văn bản để quy định chi tiết nhiều nội dung được giao.

3. Kiến nghị

a) Chính phủ đề nghị Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội:

- Tăng cường hoạt động giám sát đối với công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

- Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tăng cường công tác phối hợp với Chính phủ, các cơ quan có liên quan tham gia ngay từ đầu của quá trình soạn thảo, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh. Đề cao vai trò của Ủy ban Pháp luật và các cơ quan của Quốc hội trong việc thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, xác định rõ, cụ thể các chính sách pháp luật, trong trường hợp giao quy định chi tiết thì cần xác định rõ phạm vi, nội dung giao quy định chi tiết; đồng thời quy định hợp lý thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh để bảo đảm thời gian cần thiết cho việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thi hành luật, pháp lệnh có hiệu quả. 

b) Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan của Chính phủ trong việc soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh, xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành và các thông tư liên tịch có liên quan

Trên đây là nội dung dự thảo Báo cáo về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Bộ Tư pháp xin báo cáo để Chính phủ thảo luận, cho ý kiến./.
BỘ TƯ PHÁP
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